
PHỤ LỤC II 

CÁC MẪU BIỂU KÈM THEO PHƯƠNG ÁN. 

(Kèm theo văn bản số….…./SNN-QBVR ngày….…/…../2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

1. CÁC MẪU BIỂU: 

Mẫu số 01  Tổng hợp diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2024. 

Mẫu số 02  Tổng hợp diện tích khoán bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2024. 

Mẫu số 03  Tổng hợp dự toán chi tiết sử dụng tiền chi trả DVMTR năm 2024. 

Mẫu số 04  Tổng hợp tiền DVMTR năm 2024 dự kiến chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng. 

Mẫu số 05  Tổng hợp danh sách hộ nhận khoán bảo vệ rừng thay đổi năm 2024. 
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PHỤ LỤC II 

 

Mẫu số 01: Tổng hợp diện tích rừng cung ứng DVMTR 2024.   

 

Biểu ….: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2024 

THEO CÁC LƯU VỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN. 

ĐƠN VỊ:…. 

 

Người lập 

 

……………..,ngày….tháng….năm 2024 

(Ký và ghi rõ họ tên) LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Cộng

Rừng rất 

giàu, rừng 

giàu

Rừng TB

Rừng nghèo, 

nghèo kiệt, 

chưa có trữ 

lượng

Cộng Rừng PH Rừng ĐD Rừng SX
Rừng 

NQHLN
Cộng Rừng TN RT Cộng I II III

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

I
Tổng diện tích rừng 

cung ứng

 -

Diện tích khoán BVR 

(nếu có).

 -

Diện tích chưa khoán (QL 

BVR tập trung).

1 Lưu vực NM TĐ …

 -

Diện tích khoán BVR 

(nếu có).

 -

Diện tích chưa khoán (QL 

BVR tập trung).

2 Lưu vực NM TĐ …

 -

Diện tích khoán BVR 

(nếu có).

 -

Diện tích chưa khoán (QL 

BVR tập trung).

... ...

Diện tích rừng cung ứng thực tế (ha)

Tổng cộng 

(ha)

Stt

Diện tích 

rừng quy 

đổi hệ số K 

(ha)

Phân theo trữ lượng rừng Phân theo mục đích sử dụng rừng Phân theo nguồn gốc rừng Phân theo khu vực 

Nội dung
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Mẫu số 02: Tổng hợp diện tích khoán bảo vệ rừng cung ứng DVMTR năm 2024 (áp dụng cho các đơn vị có khoán bảo vệ rừng). 

 

Biểu …: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH KHOÁN BẢO VỆ RỪNG CUNG ỨNG DVMTR NĂM 2024 

THEO LƯU VỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN. 

ĐƠN VỊ …. 

     TT Tên nhóm hộ/hộ nhận khoán 

Tổng diện 

tích khoán 

(ha) 

Diện tích khoán BVR phân theo lưu vực Nhà máy thủy điện (ha) 

Ghi chú 

LV … LV … LV … LV … 

[1] [2] [3] [4] [5]  [6]  [7]  [8]  

A Xã…, huyện…             

1 Hộ gia đình…             

- Diện tích rừng cung ứng thực tế             

- Diện tích rừng cung ứng quy đổi hệ số K.             

2 Cộng đồng/NH ...             

- Diện tích rừng cung ứng thực tế             

- Diện tích rừng cung ứng quy đổi hệ số K.             

… …             

B Xã…, huyện…             

  …             

                

 
Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 ..., ngày .....tháng ....năm 2024. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 03: Tổng hợp dự toán chi tiết sử dụng tiền chi trả DVMTR năm 2024. 
 

Biểu ……: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT SỬ DỤNG TIỀN CHI TRẢ DVMTR NĂM 2024. 

ĐƠN VỊ …. 

Stt Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

[1] [2] [3] [4] [5]  [6]  [7] 

A TỔNG NGUỒN THU           

I Kinh phí kết dư năm trước chuyển sang (nếu có)           

1 Kinh phí quản lý (10%)           

2 Kinh phí quản lý BVR chưa khoán (QLBVR TT).           

… …           

II Kinh phí năm 2024           

1 Lưu vực  NM TĐ ... Ha       
Diện tích cung ứng DVMTR đã quy 

đổi hệ số K  

2 Lưu vực  NM TĐ … Ha       " 

… …           

B TỔNG KINH PHÍ SỬ DỤNG           

I Kinh phí kết dư năm trước chuyển sang (nếu có)           

1 Kinh phí quản lý (10%)           

- …           

2 Kinh phí quản lý BVR chưa khoán (QLBVR TT).           

- …           

II Kinh phí năm 2024           

1 Kinh phí thực hiện khoán BVR (nếu có)           
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Stt Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

[1] [2] [3] [4] [5]  [6]  [7] 

a Chí phí quản lý (10%).           

- …           

b Chi phí trả cho các hộ nhận khoán BVR (90%).         PB 01 kèm theo 

2 Kinh phí quản lý BVR chưa khoán (QLBVR TT).           

  …           

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

….., ngày       tháng  ….. năm 2024. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PHỤ LỤC II 

 

Mẫu số 04: Tổng hợp tiền DVMTR năm 2024 dự kiến chi  trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng. 

 

Phụ biểu .....: TỔNG HỢP TIỀN DVMTR NĂM 2024 DỰ KIẾN CHI TRẢ CHO BÊN NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG. 

TẠI … 

 

Stt Bên nhận khoán bảo vệ rừng 

Tổng tiền DVMTR 

trả cho bên nhận 

khoán BVR 

Tiền DVMTR trả cho bên nhận khoán BVR theo lưu vực 

nhà máy thủy điện 
Ghi chú 

LV... LV... LV... LV... 

[1] [2] [3] [4] [5]  [6]  [7]  [8]  

A Xã…, huyện…       

I Hộ gia đình…             

1 Ông/bà…             

2 Ông/bà…             

... ...             

II Cộng đồng/ NH…             

1 Cộng đồng ….             

2 Cộng đồng ….             

3 Nhóm hộ ….             

... ...             

  Tổng cộng             

 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
….., ngày       tháng  ….. năm 2024. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 05: Tổng hợp danh sách hộ nhận khoán bảo vệ rừng thay đổi năm 2024 (áp dụng cho các đơn vị có khoán BVR). 

 

Biểu …….: DANH SÁCH HỘ NHẬN KHOÁN BẢO VỆ RỪNG CUNG ỨNG DVMTR THAY ĐỔI TRONG NĂM 2024 

TẠI … 

 

TT 
Tên bên nhận khoán bảo vệ 

rừng mới 

Mã  nhận 

khoán 
Địa chỉ thường trú 

Số CMND/hộ 

khẩu. 

Số TK- Tên 

ngân hàng 

Tên CN/hộ nhận 

khoán bị thay 

[1] [2] [3] [4] [5]  [6]   [7]  

I Xã…, huyện…           

1 Cá nhân           

1.1 Ông …           

1.2 Bà …           

…  …           

2 Hộ gia đình           

2.1 Ông…           

…  …           

II Xã…, huyện…           

  Tổng cộng           

Ghi chú: Cột 3, Mã nhận khoán không được trùng với mã đã sử dụng. 

                                     ..., ngày .....tháng ....năm 2024. 

Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
                                              LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

                                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ… 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-03-06T08:47:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 687/SNN-QBVR của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




